
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCQT23

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,350,000

1 66DCQT22123 ĐỖ THẾ ANH 15/08/1997 0.0 F 2.6 F 1.9 F 5.1 D+ 0.0 F 1.9 F 3 45,000

2 66DCQT22670 HOÀNG THỊ ANH 03/09/1997 9.1 A 4.4 D 7.2 B 7.4 B 4.4 D 5.7 C 0 0

3 66DCQT22270 NGUYỄN HẢI ANH 01/06/1997 8.0 B+ 3.0 F 3.4 F 7.9 B 0.0 F 5.0 D+ 2 30,000

4 66DCQT22211 NGUYỄN NGỌC ANH 20/01/1997 5.1 D+ 2.6 F 5.9 C 5.4 D+ 2.2 F 4.9 D 2 30,000

5 66DCQT22679 TÔ VIỆT ANH 01/09/1997 3.0 F 2.2 F 3.8 F 3.9 F 2.8 F 6.6 C+ 5 75,000

6 66DCQT22171 PHẠM THỊ NGỌC BÍCH 02/12/1997 7.9 B 8.2 B+ 7.2 B 8.1 B+ 6.7 C+ 8.5 A 0 0

7 66DCQT22224 NGUYỄN THÀNH CÔNG 24/08/1996 6.6 C+ 2.5 F 3.2 F 5.8 C 6.4 C+ 5.2 D+ 2 30,000

8 66DCQT22658 TRẦN VĂN CÔNG 01/05/1996 6.0 C+ 3.5 F 3.5 F 5.8 C 4.9 D 7.2 B 2 30,000

9 66DCQT22523 VŨ THẾ DUY 02/11/1997 0.0 F 1.7 F 1.7 F 6.7 C+ 0.0 F 2.9 F 3 45,000

10 66DCQT22522 VŨ HOÀNG ĐÌNH 09/04/1995 0.0 F 0.9 F 1.3 F 2.5 F 0.0 F 0.0 F 3 45,000

11 66DCQT22142 ĐINH VĂN ĐOÀN 09/11/1997 3.1 F 7.9 B 6.2 C+ 8.5 A 4.7 D 8.5 A 1 15,000

12 66DCQT22253 HOÀNG THỊ GIANG 20/02/1997 4.6 D 5.8 C 2.9 F 4.1 D 3.2 F 4.5 D 2 30,000

13 66DCQT22561 NGÔ THỊ NGÂN HÀ 12/06/1997 2.6 F 6.2 C+ 3.9 F 2.7 F 4.2 D 5.4 D+ 3 45,000

14 66DCQT22718 NGUYỄN THỊ HIỀN 02/01/1996 7.0 B 6.0 C+ 6.3 C+ 6.3 C+ 3.9 F 6.1 C+ 1 15,000

15 66DCQT22664 NGUYỄN THỊ HẰNG 26/07/1997 4.6 D 3.3 F 3.6 F 4.7 D 2.3 F 4.3 D 3 45,000

16 66DCQT22508 NGUYỄN THỊ HẰNG 27/01/1997 6.2 C+ 3.7 F 3.5 F 5.4 D+ 2.0 F 5.4 D+ 3 45,000

17 66DCQT22298 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 22/06/1997 7.4 B 2.4 F 3.6 F 5.3 D+ 3.6 F 4.3 D 3 45,000

18 66DCQT22314 NGUYỄN THỊ HỒNG 06/02/1997 8.8 A 6.5 C+ 8.1 B+ 7.1 B 5.8 C 8.9 A 0 0

19 66DCQT22592 TRẦN THẾ HOÀNG 03/02/1997 3.3 F 4.8 D 3.5 F 5.1 D+ 0.0 F 2.4 F 3 45,000

20 66DCQT22588 ĐẶNG THỊ HUYỀN 28/07/1997 9.1 A 6.8 C+ 4.6 D 6.4 C+ 5.4 D+ 4.9 D 0 0

21 66DCQT22699 NGUYỄN THỊ HUYỀN 15/11/1997 8.6 A 4.3 D 4.9 D 5.7 C 3.9 F 5.9 C 1 15,000

22 66DCQT22327 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 01/04/1997 4.0 D 1.9 F 3.5 F 5.8 C 0.0 F 3.3 F 3 45,000

23 66DCQT22617 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 17/09/1997 8.8 A 3.5 F 4.5 D 6.7 C+ 5.5 C 4.4 D 1 15,000

24 66DCQT22633 ĐINH QUANG HƯỞNG 19/04/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 5.3 D+ 0.0 F 2.8 F 1 15,000

25 66DCQT22519 TRẦN THỊ HƯƠNG 08/02/1997 8.8 A 6.7 C+ 7.2 B 5.2 D+ 5.3 D+ 8.6 A 0 0

26 66DCQT22232 VŨ THỊ HƯƠNG 17/12/1997 8.8 A 6.4 C+ 4.7 D 6.0 C+ 5.0 D+ 6.6 C+ 0 0

27 66DCQT22513 NGUYỄN QUANG LINH 17/10/1997 6.4 C+ 5.3 D+ 3.0 F 5.3 D+ 0.0 F 5.1 D+ 1 15,000

28 66DCQT22308 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 17/03/1997 9.1 A 7.4 B 3.7 F 6.5 C+ 4.3 D 2.4 F 2 30,000

29 66DCQT22630 VŨ THÙY LINH 26/07/1997 7.0 B 5.0 D+ 4.7 D 5.8 C 5.9 C 6.8 C+ 0 0

30 66DCQT22686 ĐINH THỊ LOAN 02/03/1996 6.4 C+ 2.5 F 2.9 F 5.3 D+ 4.1 D 6.1 C+ 2 30,000

31 66DCQT22294 NGUYỄN HẢI NAM 31/07/1997 1.9 F 3.8 F 1.3 F 3.2 F 0.0 F 5.5 C 4 60,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,350,000
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32 66DCQT22220 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 07/03/1997 9.5 A 8.1 B+ 9.1 A 7.2 B 8.2 B+ 8.8 A 0 0

33 66DCQT22655 TRẦN THỊ NGUYỆT 11/07/1997 8.7 A 5.3 D+ 3.0 F 5.0 D+ 4.4 D 4.7 D 1 15,000

34 66DCQT22169 PHẠM THỊ NHÀN 19/10/1997 7.7 B 4.9 D 2.6 F 5.6 C 3.8 F 6.1 C+ 2 30,000

35 66DCQT22498 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 03/11/1997 9.1 A 6.7 C+ 2.3 F 6.3 C+ 5.3 D+ 2.2 F 2 30,000

36 66DCQT22640 NGUYỄN HỮU NINH 15/03/1997 2.6 F 5.8 C 3.2 F 3.9 F 5.0 D+ 5.6 C 3 45,000

37 66DCQT22449 NGUYỄN THỊ KIM OANH 17/06/1997 4.3 D 6.7 C+ 4.5 D 3.3 F 2.7 F 7.5 B 2 30,000

38 66DCQT22566 MẠC THỊ PHƯƠNG 06/12/1997 4.9 D 7.3 B 2.6 F 4.4 D 5.8 C 5.9 C 1 15,000

39 66DCQT22549 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG 27/05/1997 8.8 A 6.3 C+ 5.1 D+ 6.5 C+ 4.4 D 8.5 A 0 0

40 66DCQT22305 NGUYỄN DIỄM QUỲNH 07/04/1997 7.7 B 7.4 B 6.7 C+ 6.4 C+ 7.2 B 8.6 A 0 0

41 66DCQT22287 NGUYỄN XUÂN QUỲNH 13/11/1997 2.8 F 4.8 D 5.3 D+ 4.0 D 3.2 F 3.8 F 3 45,000

42 66DCQT22626 NGUYỄN NGỌC TÀI 25/02/1997 3.4 F 4.9 D 6.5 C+ 4.1 D 0.0 F 2.0 F 2 30,000

43 66DCQT22192 HOÀNG ĐÌNH THIÊN 21/12/1997 2.6 F 6.3 C+ 4.4 D 4.1 D 3.9 F 2.2 F 3 45,000

44 66DCQT22594 ĐỖ THỊ THẢO 22/09/1997 5.1 D+ 2.3 F 5.6 C 3.9 F 0.0 F 4.8 D 2 30,000

45 66DCQT22696 NGUYỄN THỊ THUÝ 16/09/1996 6.2 C+ 1.9 F 2.5 F 4.5 D 3.4 F 2.2 F 4 60,000

46 66DCQT22398 NGUYỄN MINH THÚY 10/07/1997 6.3 C+ 6.5 C+ 4.5 D 5.3 D+ 4.2 D 5.2 D+ 0 0

47 66DCQT22419 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY 04/07/1997 8.8 A 6.8 C+ 2.4 F 4.1 D 4.2 D 4.5 D 1 15,000

48 66DCQT22650 ĐẶNG TRẦN TIẾN 26/11/1996 0.0 F 6.1 C+ 4.9 D 4.8 D 0.0 F 2.6 F 1 15,000

49 66DCQT22244 TƯỞNG THỊ TÌNH 12/08/1997 4.6 D 7.8 B 5.8 C 5.0 D+ 2.2 F 7.3 B 1 15,000

50 66DCQT22731 LÊ QUANG TRƯỜNG 10/10/1997 7.2 B 6.8 C+ 2.4 F 3.0 F 6.3 C+ 7.0 B 2 30,000

51 66DCQT22620 LÊ THỊ CẨM TÚ 06/02/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 2.5 F 0.0 F 0.0 F 1 15,000

52 66DCQT22213 PHAN THỊ CẨM TÚ 28/02/1997 5.3 D+ 3.2 F 4.3 D 3.3 F 4.2 D 3.8 F 3 45,000

53 66DCQT22604 VŨ MINH TUYẾN 26/11/1996 6.0 C+ 7.8 B 6.8 C+ 5.1 D+ 6.1 C+ 7.4 B 0 0

54 66DCQT22276 ĐỖ THỊ NGỌC YẾN 01/08/1997 8.7 A 7.7 B 7.5 B 6.2 C+ 8.4 B+ 7.7 B 0 0

55 66DCQT22208 NGÔ THỊ HẢI YẾN 01/04/1997 9.3 A 8.6 A 5.4 D+ 6.7 C+ 7.2 B 7.1 B 0 0

56 66DCQT22432 NGUYỄN HẢI YẾN 16/12/1997 9.5 A 9.3 A 7.9 B 5.4 D+ 7.4 B 8.4 B+ 0 0


